
UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-SYT Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày      tháng    năm 2024 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 

năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của 

Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 39/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2023 của 

UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; 

Xét Hồ sơ đề nghị điều chỉnh, bổ sung nhân sự của các Trạm Y tế thuộc 

Trung tâm Y tế huyện Long Điền gửi Sở Y tế ngày 04 tháng 5 năm 2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh nhân sự hành nghề khám chữa bệnh tại: 

1. Trạm y tế thị trấn Long Hải; địa chỉ: khu phố Hải Lộc, thị trấn Long Hải, 

huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1742/BRVT-

GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 03 tháng 11 năm 2023 (danh 

sách đính kèm).  

2. Trạm y tế thị trấn Long Điền; địa chỉ: khu phố Long An, thị trấn Long 

Điền, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 

0954/BRVT-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 28 tháng 12 

năm 2018 (danh sách đính kèm). 

3. Trạm y tế xã An Nhứt; địa chỉ: ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long 

Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 0947/BRVT-GPHĐ do Sở 

Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 07 tháng 12 năm 2017 (danh sách đính 

kèm). 

4. Trạm y tế xã An Ngãi; địa chỉ: ấp An Phước, xã An Ngãi, huyện Long 

Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu; Giấy phép hoạt động số 1702/BRVT-GPHĐ do Sở 

Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp ngày 25 tháng 07 năm 2023 (danh sách đính 

kèm). 



Điều 2. Trưởng phòng Nghiệp vụ Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện 

Long Điền, Trưởng các Trạm y tế: thị trấn Long Hải, thị trấn Long Điền, xã An 

Nhứt, xã An Ngãi và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận:      
- Như Điều 2; 

- Giám đốc SYT; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV.                                                                 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Văn Thái 



NHÂN SỰ ĐIỀU CHỈNH  

(Đính kèm Quyết định số:         /QĐ-SYT ngày         /        /2024 của Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) 

I.  TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN LONG HẢI 

Nhân sự hành nghề đăng ký điều chỉnh: 

STT 
Họ và 

tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 
Số CCHN 

(Điều chỉnh) 

Phạm vi  

hoạt động 

chuyên môn 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn 

(Điều chỉnh) 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí chuyên 

môn  

Đăng 

ký 

hành 

nghề 

nơi 

khác  

Ngôn 

ngữ sử 

dụng 

(nếu 

nhân sự 

là người 

nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt liên 

quan cá nhân  

1 

Võ Thị 

Thái 

Bình 

Y sĩ  

đa khoa 

002435/BRVT-

CCHN ngày 

07/08/2014 

006386/BRVT-

CCHN ngày 

12/07/2023 

Thực hiện 

theo quy định 

hiện hành của 

Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ ban 

hành tiêu 

chuẩn, chức 

trách nhiệm 

vụ ngạch viên 

chức Y sĩ 

Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/5/2025 của Bộ 

Y tế và Bộ Nội vụ 

quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

Y sĩ 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật:  

7g-11g30,  

13g30 - 17g00;  

Trực cấp cứu 

24/24,  

7 ngày/tuần 

Y sĩ đa khoa, 

Người chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn 

của Trạm Y tế 

thị trấn Long 

Hải trực thuộc 

TTYT huyện 

Long Điền 

không không 

233/QĐ-SYT 

ngày 

15/04/2020  

phê duyệt 

PVHĐCM, 

nhân sự dối với 

cơ sở khám 

chữa bệnh của 

TYT Thị trấn 

Long Hải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN LONG ĐIỀN 

Nhân sự hành nghề đăng ký điều chỉnh: 

STT 

Họ 

và 

tên 

Văn bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 

Số CCHN 

(Điều 

chỉnh) 

Phạm vi  

hoạt động 

chuyên môn 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn 

(Điều chỉnh) 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Đăng ký 

hành 

nghề nơi 

khác  

Ngôn 

ngữ sử 

dụng 

(nếu 

nhân sự 

là người 

nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt liên 

quan cá nhân  

1 

Lê 

Thị 

Hiền 

Điều 

dưỡng 

viên 

002616/ 

BRVT-

CCHN ngày 

16/10/2014 

006565/ 

BRVT-

CCHN ngày 

08/12/2023 

Thực hiện theo 

quy định hiện 

hành của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

ban hành tiêu 

chuẩn, chức 

trách nhiệm vụ 

ngạch các 

ngạch viên 

chức Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo quy 

định tại Thông tư 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 

Y tế và Bộ Nội vụ 

quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật:  

7g-11g30,  

13g30 - 17g00;  

Trực cấp cứu 

24/24,  

7 ngày/tuần 

Điều 

dưỡng; 

Nhân viên 

TYT thị 

trấn Long 

Điền thuộc 

TTYT 

huyện Long 

Điền 

không không 

QĐ 222/QĐ-

SYT, 

15/04/2020 phê 

duyệt 

PVHĐCM, 

nhân sự dối với 

cơ sở khám 

chữa bệnh của 

TYT thị trấn 

Long Điền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. TRẠM Y TẾ XÃ AN NHỨT 

Nhân sự hành nghề đăng ký điều chỉnh: 

STT 
Họ và 

tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 
Số CCHN 

(Điều chỉnh) 

Phạm vi  

hoạt động 

chuyên môn 

Phạm vi  

hoạt động chuyên 

môn 

(Điều chỉnh) 

Thời gian đăng 

ký 

hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên môn  

Đăng ký 

hành 

nghề 

nơi 

khác  

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu 

nhân sự 

là người 

nước 

ngoài) 

Quyết định 

SYT đã phê 

duyệt liên 

quan cá 

nhân  

1 

Đỗ Thị 

Bạch 

Tuyết 

Điều 

dưỡng 

viên 

002392/ 

BRVT-

CCHN 

ngày 

07/8/2014 

006414/ 

BRVT-

CCHN ngày 

08/8/2023 

Thực hiện theo 

quy định hiện 

hành của Bộ Y 

tế - Bộ Nội vụ 

ban hành tiêu 

chuẩn, chức 

trách nhiệm vụ 

ngạch các 

ngạch viên 

chức Điều 

dưỡng 

Thực hiện theo 

quy định tại Thông 

tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 

Y tế và Bộ Nội vụ 

quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật:  

7g-11g30,  

13g30 - 17g00;  

Trực cấp cứu 

24/24,  

7 ngày/tuần 

Điều dưỡng; 

Trưởng TYT 

xã An Nhứt 

thuộc TTYT 

huyện Long 

Điền 

không không 

QĐ 229/QĐ-

SYT, 

15/04/2020 

phê duyệt 

PVHĐCM, 

nhân sự dối 

với cơ sở 

khám chữa 

bệnh của 

TYT An 

Nhứt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. TRẠM Y TẾ XÃ AN NGÃI 

Nhân sự hành nghề đăng ký điều chỉnh: 

STT 
Họ và 

tên 

Văn 

bằng 

chuyên 

môn 

Số CCHN 
Số CCHN  

(Điều chỉnh) 

Phạm vi  

hoạt động 

chuyên môn 

Phạm vi  

hoạt động 

chuyên môn 

(Điều chỉnh) 

Thời gian đăng 

ký 

hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn  

Đăng 

ký 

hành 

nghề 

nơi 

khác  

Ngôn ngữ 

sử dụng 

(nếu 

nhân sự 

là người 

nước 

ngoài) 

Quyết định SYT 

đã phê duyệt 

liên quan cá 

nhân  

1 
Đoàn Thị 

Thảo 

Điều 

dưỡng 

viên 

002312/ 

BRVT-

CCHN 

ngày 

08/7/2014 

006415/ 

BRVT-

CCHN ngày 

08/8/2023 

Thực hiện theo 

quy định hiện 

hành của Bộ Y tế 

- Bộ Nội vụ ban 

hành tiêu chuẩn, 

chức trách nhiệm 

vụ ngạch các 

ngạch viên chức 

Điều dưỡng 

Thực hiện theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ 

Nội vụ quy định 

mã số, tiêu 

chuẩn chức danh 

nghề nghiệp 

Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật:  

7g-11g30,  

13g30 - 17g00;  

Trực cấp cứu 

24/24,  

7 ngày/tuần 

Điều dưỡng; 

Nhân viên 

TYT xã An 

Ngãi thuộc 

TTYT 

huyện Long 

Điền 

không không 

QĐ 228/QĐ-

SYT, 15/04/2020 

phê duyệt 

PVHĐCM, nhân 

sự dối với cơ sở 

khám chữa bệnh 

của TYT An 

Ngãi 

2 
Trần Thị 

Bảo Yến 

Cử nhân 

thực 

hành 

dược 

73/BRVT-

CCHN 

ngày 

27/8/2013 

73/CCHN -D 

- SYT-

BRVT ngày 

12/3/2024 

Đủ tiêu chuẩn 

hành nghề dược 

các hình thức tổ 

chức kinh doanh 

thuốc sau: quầy 

thuốc, đại lý 

thuốc doanh 

nghiệp 

Bán lẻ thuốc; Đủ 

điều kiện hành 

nghề dược với 

các vị trí hành 

nghề sau: Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn về 

dược của quầy 

thuốc 

Từ thứ 2 đến 

Chủ nhật:  

7g-11g30,  

13g30 - 17g00;  

Trực cấp cứu 

24/24,  

7 ngày/tuần 

Dược sĩ; 

Nhân viên 

TYT xã An 

Ngãi thuộc 

TTYT 

huyện Long 

Điền 

không không 

QĐ 542/QĐ-

SYT,09/6/2023 

Phê duyệt điều 

chỉnh nhân sự 

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh của 

TTYT Long Điền 
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